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Abstract: In the context of global emphasis on sustainable development 
and the implementation of the 2018 General education curriculum, the 
integration of education for sustainable development into the Natural 
and Social Sciences subject at the primary education level has become an 
urgent orientation. This paper focuses on systematizing the theoretical 
foundations and proposing pedagogical measures to enhance the 
effectiveness of education for sustainable development integration 
for primary school pupils. Based on curriculum analysis, scientific 
literature, and international guidelines, the study identifies four 
feasible groups of solutions: 1) Using educational games; 2) Organizing 
field trips and excursions; 3) Implementing project-based learning; 4) 
Designing and utilizing visual teaching aids. These solutions not only 
align with the psychological characteristics of primary school pupils 
but also contribute to developing their competencies, habits, and 
practical actions related to environmental protection and sustainable 
lifestyles. The study provides valuable directions for teachers, schools, 
and educational administrators in advancing education for sustainable 
development at the primary education level.

Keywords: Integrating, education for sustainable development, Natural and 
Social Sciences, primary education.

Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu chú trọng phát triển bền vững và thực 
hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, việc tích hợp giáo dục phát 
triển bền vững vào môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học trở thành định 
hướng cấp thiết. Bài viết tập trung hệ thống hóa cơ sở lí luận và đề xuất 
các biện pháp sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả tích hợp giáo dục phát 
triển bền vững cho học sinh tiểu học. Trên cơ sở phân tích chương trình, 
tài liệu khoa học và định hướng quốc tế, nghiên cứu xác định bốn nhóm 
giải pháp khả thi: 1) Sử dụng trò chơi học tập; 2) Tổ chức tham quan, dã 
ngoại; 3) Triển khai dạy học theo dự án; 4) Thiết kế, sử dụng phương 
tiện dạy học trực quan. Các biện pháp này vừa phù hợp với đặc điểm 
tâm lí lứa tuổi vừa góp phần hình thành năng lực, thói quen và hành 
động thực tiễn cho học sinh trong việc bảo vệ môi trường và thực hiện 
lối sống bền vững. Nghiên cứu cung cấp định hướng tham khảo cho 
giáo viên, nhà trường và các nhà quản lí giáo dục trong việc phát triển 
giáo dục phát triển bền vững ở cấp Tiểu học.

Từ khóa: Tích hợp, giáo dục phát triển bền vững, Tự nhiên và Xã hội,  
Tiểu học.

1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, phát triển bền 

vững là định hướng cấp thiết. Giáo dục phát triển 
bền vững giữ vai trò then chốt trong việc hình thành 

kĩ năng sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, 
xây dựng lối sống lành mạnh, có trách nhiệm. Từ 
những năm 1990, giáo dục vì sự phát triển bền vững 
đã được coi trọng tại nhiều quốc gia. Chương trình 
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“Education for Sustainable Development for 2030” 
do UNESCO khởi xướng năm 2020 nhằm tăng cường 
vai trò giáo dục trong việc đạt các mục tiêu phát triển 
bền vững, tập trung vào 05 lĩnh vực: Chính sách, môi 
trường học tập, năng lực giáo viên, thanh niên và 
cộng đồng (UNESCO, 2020). Ở Việt Nam, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (2017, 2018) đã đẩy mạnh triển khai 
giáo dục phát triển bền vững, tích hợp nội dung vào 
các môn học như: Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Hoạt 
động trải nghiệm… Qua đó, học sinh tiểu học được 
trang bị nhận thức và hành động vì sự phát triển bền 
vững ngay từ nhỏ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai lồng ghép 
nội dung phát triển bền vững vào chương trình giáo 
dục phổ thông với định hướng đây là phương pháp 
tiếp cận lồng ghép, tổng thể, cần trở thành sợi chỉ 
xuyên suốt quá trình học tập. Mặc dù Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng trên cơ sở 
quan điểm tích hợp nhưng việc tích hợp giáo dục 
phát triển bền vững chưa thể hiện rõ nét và không 
đồng đều ở các môn học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
2018; Bùi Thị Thanh Nhàn, Hà Văn Dũng, 2024). 
Thách thức lớn nhất là cách tiếp cận giáo dục phát 
triển bền vữn chưa rõ ràng, thống nhất và năng lực 
dạy học tích hợp của giáo viên phổ thông chưa cao 
(Bùi Thị Thanh Nhàn, Hà Văn Dũng, 2024). Bên cạnh 
đó, giáo dục vì sự phát triển bền vững còn thiếu 
đồng bộ trong nhận thức và trách nhiệm giữa các 
cấp quản lí, nhà trường và giáo viên. Thực trạng này 
khiến việc triển khai chiến lược giáo dục phát triển 
bền vững ở cả cấp quốc gia và toàn cầu diễn ra chậm, 
thiếu nhất quán (Phạm Xuân Hậu và cộng sự, 2012). 
Để khắc phục, cần tăng cường hợp tác giữa các bên 
liên quan và áp dụng phương pháp giảng dạy tích 
cực, kết hợp lí thuyết với thực tiễn, để nâng cao ý 
thức bảo vệ môi trường và hình thành hành vi bền 
vững cho học sinh.

Giáo dục phát triển bền vững đã được tích hợp 
trong nhiều môn học ở cấp Tiểu học như: Tự nhiên 
và Xã hội, Khoa học, Đạo đức và Hoạt động trải 
nghiệm... Trong đó, Chương trình môn Tự nhiên và 
Xã hội được xây dựng trên quan điểm dạy học tích 
hợp, coi con người, tự nhiên và xã hội là một chỉnh 
thể thống nhất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau 
trong đó con người là cầu nối giữa tự nhiên và xã 
hội. Các nội dung giáo dục giá trị sống, giáo dục sức 
khỏe, giáo dục môi trường giáo dục tài chính được 
tích hợp vào môn Tự nhiên và Xã hội ở mức độ đơn 
giản, phù hợp với điều kiện của Việt Nam (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, 2018). Như vậy, môn Tự nhiên và Xã 
hội có điều kiện cho các hoạt động liên môn, cấu trúc 

bài học linh hoạt và giúp phát triển phẩm chất, năng 
lực công dân bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai 
vẫn còn hạn chế do thiếu tài liệu, phương tiện dạy 
học phù hợp. Do đó, nghiên cứu này đề xuất một số 
biện pháp sư phạm như thiết kế học liệu, sử dụng 
phương tiện dạy học hiện đại và áp dụng phương 
pháp tích cực, giúp học sinh không chỉ hiểu mà còn 
biết hành động vì sự phát triển bền vững.

2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu lí 

luận nhằm phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa tài 
liệu về giáo dục phát triển bền vững cho học sinh tiểu 
học qua ba bước. Trước hết, tài liệu được chọn lọc từ 
sách chuyên khảo, công trình nghiên cứu, báo cáo 
quốc tế (UNESCO, SEAMEO), văn bản của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 và các bài báo khoa học, tập trung vào giáo dục 
phát triển bền vững và phương pháp tích hợp. Tiếp 
theo, phương pháp phân tích nội dung định tính để 
xác định quan điểm, cách tiếp cận, ưu điểm, hạn chế 
và xu hướng giáo dục. Cuối cùng, kết quả được tổng 
hợp, hệ thống hóa nhằm xây dựng cơ sở lí luận cho 
việc xác định vai trò, nội dung và phương pháp tích 
hợp giáo dục phát triển bền vững vào môn Tự nhiên 
và Xã hội ở Tiểu học.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Khái quát về giáo dục phát triển bền vững
Theo Uỷ ban Môi trường và Phát triển Thế giới 

(WCED) của UNESCO (1987): “Phát triển bền vững là 
sự phát triển đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không 
làm tổn thương đến khả năng của các thế hệ tương lai 
đáp ứng các nhu cầu của họ” (WCED, 1987, tr.43). Khái 
niệm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân 
bằng giữa nhu cầu hiện tại và tương lai, nhằm đảm 
bảo sự phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội và môi 
trường một cách bền vững. 

UNESCO (2020) cho rằng: “Giáo dục vì sự phát 
triển bền vững là quá trình trao quyền cho người học, 
giúp họ đưa ra quyết định có trách nhiệm với môi trường, 
thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội công bằng cho hiện 
tại và tương lai, đồng thời tôn trọng sự đa dạng văn hóa, 
là quá trình học tập suốt đời nhằm tạo sự chuyển biến xã 
hội qua nội dung, phương pháp và môi trường học tập”. 

Như vậy, giáo dục vì sự phát triển bền vững giúp 
trang bị cho thế hệ trẻ kiến thức, kĩ năng và thái độ 
để đối mặt thách thức toàn cầu, nâng cao nhận thức 
về môi trường - xã hội - kinh tế, đồng thời khuyến 
khích hành động trách nhiệm nhằm góp phần đạt 
các mục tiêu phát triển bền vững.

Trần Thị Hà Giang, Phạm Việt Quỳnh, Đinh Thị Thùy Dương, Nguyễn Mai Phương
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Theo Bùi Thị Thanh Nhàn, Hà Văn Dũng (2024), 
giáo viên cần hiểu cách thực hiện giáo dục phát triển 
biền vững thông qua các khía cạnh tích hợp về nội 
dung, thay đổi phương pháp dạy học lấy người học 
làm trung tâm và định hướng phát triển năng lực. 
Trong đó, việc thay đổi phương pháp cần được thực 
hiện kết hợp với việc sử dụng các nguồn tài liệu học 
tập đa dạng thức đẩy học sinh phát triển tư duy đa 
chiều và tăng cường tính chủ động, khả năng vận 
dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh (Đinh Thị 
Kim Thoa và cộng sự, 2019). Các phương pháp dạy 
học tích cực như học theo dự án, trò chơi học tập được 
đánh giá cao. Học theo dự án tạo cơ hội cho học sinh 
trải nghiệm thực tiễn, rèn kĩ năng sống, tư duy phản 
biện và năng lực giải quyết vấn đề. Trong khi đó, trò 
chơi học tập khơi gợi hứng thú, đồng thời tạo môi 
trường học tập hấp dẫn, giúp học sinh ghi nhớ kiến 
thức một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, việc sử dụng 
phương tiện dạy học đa dạng như tranh ảnh, video, 
poster (Phạm Việt Quỳnh và cộng sự, 2024) góp phần 
trực quan hóa nội dung, nâng cao khả năng tiếp nhận, 
ghi nhớ và sự hứng khởi trong học tập.

3.2. Biện pháp tích hợp giáo dục phát triển bền 
vững trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu 
học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nội 
dung giáo dục phát triển bền vững trong môn Tự 

nhiên và Xã hội hướng tới việc hình thành thói quen, 
hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua 
những hoạt động gần gũi, thiết thực (xem Bảng 1). 
Các em được khuyến khích tham gia chăm sóc cây 
xanh, bảo vệ động vật, giữ gìn vệ sinh lớp học, trồng 
cây, thu gom rác, tiết kiệm tài nguyên và sử dụng 
sản phẩm thân thiện với môi trường. Những hoạt 
động này góp phần hình thành lối sống xanh, có 
trách nhiệm với gia đình, nhà trường và cộng đồng 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018). 

Việc tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào 
môn Tự nhiên và Xã hội là cần thiết để thực hiện hiệu 
quả các mục tiêu phát triển bền vững. Cách tiếp cận 
này góp phần nâng cao chất lượng dạy học và hình 
thành ở học sinh nhận thức, hành vi hướng tới lối 
sống bền vững. Dưới đây là một số biện pháp cụ thể 
nhằm thực hiện mục tiêu đó.

3.2.1. Biện pháp 1: Sử dụng trò chơi học tập để giáo 
dục phát triển bền vững cho học sinh tiểu học trong dạy 
học môn Tự nhiên và Xã hội

Cheryl A. Bodnar (2015) cho rằng, trò chơi học 
tập trong dạy học cung cấp cho học sinh một môi 
trường thúc đẩy việc học, phản hồi tức thời, tạo động 
lực học tập. Trên cơ sở nghiên cứu của Phạm Thị 
Hương, Phan Minh Ngọc (2024), đề xuất quy trình 
vận dụng trò chơi học tập để giáo dục phát triển bền 
vững trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội gồm các 
bước như sau: 

Bảng 1: Khái quát về nội dung giáo dục phát triển bền vững trong môn Tự nhiên và Xã hội 

Lớp Chủ đề/Nội dung có liên quan đến giáo dục phát triển bền vững trong môn Tự nhiên và Xã hội

Lớp 1 - Thực vật: Nêu và thực hiện được một số việc làm để chăm sóc và bảo vệ cây; Yêu quý và có ý thức chăm 
sóc, bảo vệ cây, phản đối hành vi phá hoại cây.
- Động vật: Nhận biết được tầm quan trọng của các con vật có ích, tôn trọng và bảo vệ chúng, nhận biết được 
một số tác hại do một số con vật gây ra, có ý thức và hành động phù hợp để phòng tránh.
- Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi: Nêu và thực hiện được các việc để đảm bảo an toàn cho bản thân khi tiếp xúc 
với động vật; Yêu quý và bảo vệ chúng, giữ an toàn cho bản thân.

Lớp 2 - Gia đình: Làm được một số việc phù hợp để giữ sạch nhà ở (bao gồm nhà bếp và nhà vệ sinh).
- Trường học: Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham gia một số hoạt động ở trường.
- Cộng đồng địa phương: Nêu được vai trò của một số đồ dùng, thực phẩm, đồ uống cần thiết cho cuộc sống 
hằng ngày của gia đình.
- Thực vật và động vật: Nêu được những việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống của 
thực vật và động vật; Yêu quý động vật.

Lớp 3 - Gia đình: Thực hiện được một số việc làm phù hợp để giữ vệ sinh xung quanh nhà.
- Trường học: Lập được kế hoạch khảo sát về sự an toàn của phòng học, tường rào, sân chơi, bài tập theo mẫu.
- Cộng đồng địa phương: Đưa ra được cách xử lí khi gặp các tình huống liên quan đến tiêu dùng tiết kiệm, 
bảo vệ môi trường.
- Thực vật và động vật: Nêu được ví dụ về việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng ngày; Lựa 
chọn và đề xuất cách sử dụng thực vật và động vật hợp lí.
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Bước 1: Mục tiêu trò chơi học tập trong giáo dục phát 
triển bền vững: Củng cố kiến thức, khởi động, tăng 
tính chủ động đồng thời áp dụng các nguyên tắc 
phát triển bền vững vào thực tiễn như bảo vệ môi 
trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thúc đẩy 
công bằng xã hội.

Bước 2: Thiết kế trò chơi học tập giáo dục phát triển 
bền vững. Trò chơi học tập trong giáo dục phát triển 
bền vững được thiết kế để nâng cao nhận thức và 

phát triển toàn diện các kĩ năng giải quyết vấn đề 
liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên, 
lối sống xanh. Một số trò chơi học tập được chúng 
tôi thiết kế dựa trên nội dung môn Tự nhiên và Xã 
hội trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
và định hướng giáo dục phát triển bền vững của 
UNESCO (2020) được gợi ý ở Bảng 2:

Bước 3: Tổ chức trò chơi học tập. Giáo viên hướng 
dẫn cách chơi, chia nhóm và hỗ trợ học sinh trong 

Bảng 2: Một số trò chơi học tập để giáo dục phát triển bền vững cho học sinh tiểu học 

Trò chơi/ Mục tiêu Cách tổ chức trò chơi (gợi ý)

Phân loại rác thải 
Nhận biết và thực hành 
phân loại rác thải để bảo 
vệ môi trường.

Giáo viên đưa ra các tình huống về các loại rác thải (Ví dụ: “chai nhựa”, “vỏ bánh kẹo”, 
“tờ giấy”) và học sinh lựa chọn bằng cách giơ thẻ màu sắc của loại thùng rác tương ứng: 

Chuyến xe sinh thái
Thực hành lựa chọn sản 
phẩm xanh, hạn chế sử 
dụng nhựa một lần, ưu 
tiên sản phẩm tái sử dụng 
– tái chế và thể hiện trách 
nhiệm bảo vệ môi trường. 

Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm là một “trạm xe buýt”. Phân loại sản phẩm, chọn 
“hành khách xanh” và từ chối sản phẩm không thân thiện với môi trường: 

Thử thách xanh
Vận dụng thực tế bảo vệ 
môi trường để giải quyết 
tình huống thực tế.

Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm là một tình huống thực tế. Học sinh lên kế hoạch thực 
hiện các hành động bảo vệ môi trường trong tình huống được giao: 

Đoàn tàu hành động
Thực hiện các hành động 
cụ thể nhằm bảo vệ môi 
trường và duy trì sức 
khỏe cộng đồng.

Chia lớp thành các đội chơi. Mỗi đội sẽ thi viết nhanh những việc cần làm để giữ an toàn 
và giữ gìn vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường lên toa tàu tương ứng.
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quá trình tham gia, giáo viên đánh giá qua bảng 
điểm hoặc phần thưởng. Dựa trên nguyên tắc học 
tập hợp tác (Johnson & Johnson, 1999), trò chơi học 
tập giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp, hợp 
tác và tự điều chỉnh hành vi thông qua hoạt động 
nhóm (xem Bảng 2). 

Bước 4: Nhận xét kết quả và đánh giá. Giáo viên tiến 
hành tổng kết kết quả trò chơi bằng cách nhận xét, 
khen ngợi các hành động đúng đắn, tinh thần hợp 
tác và sáng tạo của học sinh, đồng thời ghi nhận 
nhóm thắng cuộc. Việc đánh giá có thể được thực 
hiện thông qua bảng tiêu chí đánh giá (về mức độ 
tham gia, tinh thần hợp tác, vận dụng kiến thức phát 
triển bền vững, hành vi ứng xử trong trò chơi) hoặc 
bộ câu hỏi phản hồi nhanh giúp học sinh tự đánh giá 
những gì đã học được. Ngoài ra, giáo viên có thể sử 
dụng phiếu bài tập ngắn để kiểm tra mức độ hiểu 
biết và khả năng vận dụng các giá trị phát triển bền 
vững sau trò chơi. Trò chơi học tập trong giáo dục 
phát triển bền vững ở Tiểu học vừa tạo hứng thú cho 
học sinh, vừa giúp rèn kĩ năng sống, nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường và củng cố hành động có trách 
nhiệm với cộng đồng. Như vậy, trò chơi học tập 
không chỉ góp phần hình thành thói quen và hành vi 
bảo vệ môi trường mà còn giúp học sinh hiểu giá trị 
của tiết kiệm, hợp tác và công bằng xã hội – những 
trụ cột quan trọng của phát triển bền vững.

3.2.2. Biện pháp 2: Tổ chức tham quan, dã ngoại để 
giáo dục phát triển bền vững cho học sinh tiểu học trong 
dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

Lê Thị Hoài Thương (2019) cho rằng, tham quan, 
dã ngoại là hình thức học tập thực tế hấp dẫn, giúp 
học sinh tích lũy được nhiều kinh nghiệm và áp 
dụng vào cuộc sống. Hoạt động tham quan, dã ngoại 
có thể tích hợp nhiều nội dung giáo dục như tình yêu 
thiên nhiên, quê hương đất nước, lịch sử và truyền 

thống cách mạng…. Tham quan giúp học sinh phát 
triển kĩ năng hợp tác, giao tiếp và giải quyết vấn đề 
qua các hoạt động nhóm ngoài trời (Behrendt và 
Franklin, 2014). Hoạt động này phù hợp với giáo 
dục phát triển bền vững (ESD) giúp học sinh tiếp 
cận thực tế và phát triển năng lực giải quyết các vấn 
đề toàn cầu. Thông qua quan sát và trải nghiệm, học 
sinh hiểu rõ về bảo vệ thiên nhiên, phát triển kinh 
tế bền vững và xây dựng cộng đồng, đồng thời phát 
triển kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm và cải thiện sức 
khỏe thể chất.

Ví dụ: Tổ chức tham quan, dã ngoại trong dạy 
học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 chủ đề Cộng đồng 
địa phương theo hướng tích hợp giáo dục phát triển 
bền vững.

Bước 1: Xác định mục tiêu của hoạt động: Học sinh 
hiểu về bảo vệ môi trường, biết phân loại rác, tiết 
kiệm tài nguyên và hình thành thói quen sống bền 
vững.

Bước 2: Xác định nội dung, phương pháp, phương 
tiện của hoạt động. Nội dung: Khám phá thiên nhiên, 
tìm hiểu động thực vật cần được bảo vệ, tham gia 
hoạt động phân loại rác, trồng cây; trải nghiệm văn 
hóa làng nghề; Phương pháp: áp dụng phương pháp 
quan sát, thảo luận nhóm, trò chơi, trải nghiệm; 
Phương tiện: cây giống, dụng cụ phân loại rác, trang 
thiết bị an toàn. 

Bước 3: Lập kế hoạch: Mô tả hoạt động học tập: 
Học sinh quan sát và tìm hiểu về các loài động thực 
vật cần được bảo vệ, học cách phân loại rác và trồng 
cây; Tham gia vào các hoạt động văn hóa như trải 
nghiệm các nghề thủ công truyền thống, giúp các em 
hiểu rõ hơn về sự kết nối giữa văn hóa và môi trường 
(xem Bảng 3). 

Bước 4: Tổ chức hoạt động: Chia thành 4 nhóm (1: 
Cỗ máy thời gian, 2: Hành trang kĩ năng sống, 3: Thử 

Bảng 3: Hoạt động trong quá trình tham gia tại Cánh buồm xanh

Thời 
gian

Hoạt động Nội dung 
hoạt động 

Liên hệ giáo dục 
phát triển bền vững

Kết quả 
mong đợi

30 
phút

1. Cỗ máy thời gian 
Khám phá lịch sử, văn 
hóa, bảo vệ tài nguyên 
và di sản văn hóa.

Khám phá vườn tiền 
sử; Khám phá đất Việt; 
Khám phá làng nghề 
tranh Đông Hồ.

Nhận thức bảo vệ động vật, 
bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên và sự kết nối giữa con 
người với thiên nhiên.

Năng lực nhận thức

40 
phút

2. Hành trang kĩ năng 
sống 
Trang bị kĩ năng sống, 
an toàn cá nhân, bảo vệ 
môi trường, sử dụng tài 
nguyên hợp lí.

Lớp học An toàn giao 
thông; Lớp học sơ cứu y 
tế; Lớp học bảo vệ môi 
trường; Lớp học khám 
phá vũ trụ.

Nhận thức tầm quan trọng 
của bảo vệ môi trường, sử 
dụng tài nguyên hợp lí và 
phát triển bền vững.

Năng lực hành động: 
Đưa ra giải pháp bảo 
vệ môi trường trong 
cuộc sống thực tế
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thách sáng tạo, 4: Nghệ thuật sân khấu), mỗi nhóm 
có 2 - 3 giám sát để đảm bảo an toàn. Học sinh luân 
phiên tham gia các hoạt động dưới sự hướng dẫn của 
giáo viên và tình nguyện viên. Cuối cùng, các nhóm 
tổng kết, chia sẻ tại sân khấu chính, được đánh giá về 
sự sáng tạo và trách nhiệm với môi trường.

Bước 5: Tổng kết, đánh giá: Học sinh nộp phiếu thu 
hoạch chia sẻ cảm nhận sau trải nghiệm. Giáo viên tổ 
chức chia sẻ nhóm, đề xuất cải tiến cho các hoạt động 
tương lai, tổng kết, nhấn mạnh kiến thức bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững.

Một điều đáng lưu tâm đó là đối với học sinh 
tiểu học, yếu tố an toàn, đạo đức và liên kết cộng 
đồng là tiêu chí quan trọng trong giáo dục phát triển 
bền vững. Các hoạt động tham quan, dã ngoại cần 
đảm bảo an toàn và tích hợp giáo dục đạo đức, trách 
nhiệm cộng đồng và bảo vệ môi trường. Sự phối 
hợp giữa nhà trường, phụ huynh và địa phương là 
cần thiết để tạo ra các mô hình bền vững, tránh hoạt 
động trở thành phong trào hình thức thiếu giá trị 
giáo dục lâu dài.

3.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức dạy học dự án để giáo dục 
phát triển bền vững cho học sinh tiểu học trong dạy học 
môn Tự nhiên và Xã hội

Theo Nguyễn Minh Giang và Nguyễn Thị Ngọc 
Bích (2023), ở Tiểu học, dạy học dựa trên dự án sử 
dụng các đề tài thực tế, giúp học sinh kết nối học tập 
với thực tiễn, tạo ra tác động xã hội tích cực. Phương 
pháp này khuyến khích học sinh chủ động, tìm hiểu 
khoa học và rèn kĩ năng cần thiết, phù hợp với giáo 
dục phát triển bền vững. Theo Nguyễn Văn Hồng và 
Vũ Thị Thanh Thủy (2017), dạy học dự án được tổ 
chức theo các bước sau:

Bước 1: Lập kế hoạch dự án.
Lựa chọn chủ đề gần gũi như “Trường học xanh - 

Lớp học sạch” hoặc “Chung tay bảo vệ môi trường sống 
của Thực vật và Động vật”, xác định mục tiêu học tập 
về năng lực và phẩm chất liên quan đến giáo dục 
phát triển bền vững cho học sinh; Giao nhiệm vụ như 
thiết kế poster tuyên truyền hoặc xây dựng nội quy. 
Phân nhóm học sinh theo năng lực và sở thích, cho 
phép chọn vai trò phù hợp như thiết kế, trình bày, 
diễn xuất. Qua đó, học sinh sẽ phát triển năng lực tư 
duy phản biện và giải quyết vấn đề khi phân tích các 
vấn đề môi trường và đưa ra giải pháp. Đồng thời 
thể hiện trách nhiệm, hợp tác khi thực hiện nhiệm vụ 
và làm việc nhóm hiệu quả (xem Bảng 4).

Bước 2: Triển khai dự án.
Hướng dẫn học sinh thu thập thông tin từ quan 

sát thực tế, phỏng vấn cộng đồng và tìm kiếm tài liệu 
trên internet. Giáo viên hỗ trợ trong việc xử lí thông 
tin, thiết kế sản phẩm tuyên truyền, theo dõi tiến độ 
và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo hiệu quả học tập. 
Trong giai đoạn này, học sinh đồng thời phát triển 
năng lực tự giác và sáng tạo khi tham gia vào việc thiết 
kế sản phẩm tuyên truyền như poster hoặc nội quy. 

Bước 3: Tổng hợp và đánh giá. 
Hướng dẫn học sinh trình bày sản phẩm qua các 

hình thức như triển lãm poster, diễn tiểu phẩm tình 
huống hoặc thuyết trình báo cáo. UNESCO khuyến 
khích phát triển kĩ năng giao tiếp và phản hồi, giúp 
học sinh học hỏi từ nhau và cải thiện sản phẩm. Tổ 
chức đánh giá kiến thức qua câu hỏi, đánh giá kĩ năng 
qua sản phẩm và đánh giá thái độ qua quan sát. Cuối 
cùng, rút kinh nghiệm và đề xuất các hướng phát 
triển tiếp theo.

Thời 
gian

Hoạt động Nội dung 
hoạt động 

Liên hệ giáo dục 
phát triển bền vững

Kết quả 
mong đợi

45 
phút

3. Thử thách sáng tạo 
cùng Cánh buồm xanh
Phát triển kĩ năng sống 
toàn diện cho học sinh 
qua các hoạt động trải 
nghiệm.

Trò chơi dân gian: “Bịt 
mắt bắt dê”, “Nhảy 
bao bố”; Nấu ăn và tìm 
hiểu làng nghề truyền 
thống: nấu cơm niêu, 
làng gốm Bát Tràng; 
Giải quyết vấn đề: Phân 
loại rác đúng cách.

Phát triển tư duy sáng tạo 
và kĩ năng giải quyết vấn 
đề liên quan đến bảo vệ môi 
trường, sử dụng tài nguyên 
hợp lí, bảo vệ hệ sinh thái 
và gìn giữ văn hóa truyền 
thống.

Năng lực hành động: 
Thực hiện hành 
động cụ thể như bảo 
vệ môi trường, tham 
gia hoạt động cộng 
đồng

50 
phút

4. Nghệ thuật sân khấu 
Tăng cường nhận thức 
về bảo vệ môi trường, 
văn hóa và lịch sử qua 
biểu diễn nghệ thuật. 

Học sinh biểu diễn 
các tiết mục văn nghệ, 
kịch ngắn theo chủ 
đề “Thiên nhiên và 
văn hóa Việt Nam” đã 
chuẩn bị trước đó

Hình thành thái độ và hành 
vi bền vững trong đời sống 
hằng ngày.

Năng lực cảm xúc- 
giá trị: Hình thành 
thái độ tôn trọng tự 
nhiên
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Dạy học theo dự án để giáo dục phát triển bền 
vững trong môn Tự nhiên và Xã hội mở ra cơ hội để 
học sinh được trải nghiệm, khám phá và giải quyết 
các vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống. Qua đó, học 
sinh nâng cao nhận thức và biết hành động vì một 
tương lai bền vững. 

3.2.4. Thiết kế một số phương tiện dạy học hỗ trợ dạy 
học tích hợp giáo dục phát triển bền vững cho học sinh 
tiểu học trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(2018), việc thiết kế và sử dụng phương tiện dạy 
học trong môn Tự nhiên và Xã hội cần tuân theo các 

Bảng 4: Gợi ý một số dự án giáo dục phát triển bền vững trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội

Dự án học tập Cách tổ chức dự án học tập (gợi ý)

Dự án 1: “Chung tay bảo vệ môi trường sống của Thực vật và Động vật”

Bước 1: Lập 
kế hoạch dự 
án

- Giáo viên giới thiệu chủ đề “Thực vật và Động vật” và nhiệm vụ cho học sinh: Vẽ tranh hoặc thiết 
kế poster về những việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
- Thảo luận nội dung cần có trên poster: Việc nên/không nên làm để bảo vệ môi trường; Nguyên 
tắc bảo vệ hệ sinh thái và các loài động vật, thực vật; Thông điệp bảo vệ thiên nhiên, duy trì sự sống 
cho các loài.

Bước 2: Triển 
khai dự án

- Học sinh có thể thể hiện sáng tạo qua vẽ tay, dán hình ảnh, infographic, hoặc khẩu hiệu ý nghĩa.
- Giáo viên khuyến khích sử dụng màu sắc, biểu tượng để làm nổi bật thông điệp bảo vệ môi trường 
sống của động vật và thực vật.
- Thêm mã QR dẫn đến bài hát, video hoặc trò chơi về bảo vệ thiên nhiên, giúp học sinh vừa học 
vừa chơi.

Bước 3: Tổng 
hợp và đánh 
giá

- Sản phẩm: Poster tuyên truyền treo tại góc lớp, thư viện lớp, bảng tin 
trường.
- Giáo viên đánh giá theo rubric: đúng nội dung, ngắn gọn dễ hiểu, trình bày 
sáng tạo, có cam kết hoặc khẩu hiệu rõ ràng.
- Chọn một số poster tiêu biểu để sao in, phát cho học sinh toàn trường.

Dự án 2: “ Trường học xanh - Lớp học sạch”

Bước 1: Lập 
kế hoạch dự 
án

- Giáo viên giới thiệu chủ đề “Giữ vệ sinh trường học” với các nội dung như: Tầm quan trọng của 
việc giữ vệ sinh; Các việc làm cụ thể; Lợi ích đạt được; Cam kết. 
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ: mỗi nhóm phụ trách một nội dung (Ví dụ: nhóm 1 - Tầm quan trọng 
của việc giữ vệ sinh; nhóm 2 - Các việc làm cụ thể; nhóm 3 - Lợi ích đạt được; nhóm 4 - cam kết).

Bước 2: Triển 
khai dự án

- Các nhóm thực hiện hoạt động:
+ Thảo luận, xem video về hậu quả của việc không giữ vệ sinh và tầm quan trọng của môi trường 
sạch sẽ.
+ Tham gia trò chơi “Phân loại rác”, “Ai nhanh- Ai sạch” và tham gia dọn dẹp lớp học và sân trường.
+ Ghi lại khẩu hiệu và tạo bảng cam kết.

Bước 3: Tổng 
hợp và đánh 
giá

- Sản phẩm: Bản cam kết của lớp (kèm hình vẽ/biểu tượng).
- Học sinh thuyết trình sản phẩm, giáo viên đánh giá theo các tiêu chí như 
hiểu đúng nội dung, trình bày sáng tạo, tinh thần hợp tác.
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nguyên tắc sư phạm và tiêu chí đánh giá rõ ràng. 
Về nguyên tắc, phương tiện phải đảm bảo tính trực 
quan, khoa học, thẩm mĩ và sư phạm, phù hợp với 
đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học, đồng thời 
gắn liền với nội dung bài học và thực tiễn đời sống. 
Các phương tiện cần khuyến khích học sinh quan 
sát, khám phá, hợp tác và vận dụng kiến thức vào 
tình huống thực tế. Về tiêu chí đánh giá, phương 
tiện dạy học được xem là đạt yêu cầu khi đảm bảo 
tính chính xác, an toàn, dễ sử dụng, có khả năng 
phát huy tư duy sáng tạo, hỗ trợ hình thành phẩm 
chất, năng lực và thái độ học tập tích cực cho học 
sinh, đặc biệt là năng lực nhận thức và hành động 
vì phát triển bền vững.

Theo Trần Thị Tuyết Oanh và cộng sự (2015), 
phương tiện dạy học là các đối tượng vật chất và tinh 
thần được sử dụng để định hướng hoạt động nhận 
thức, giúp học sinh rèn kĩ năng và kĩ xảo. Việc thiết 
kế, sử dụng phương tiện tích hợp giáo dục phát triển 
bền vững trong môn Tự nhiên và Xã hội giúp tăng 
tính trực quan, tạo hứng thú học tập, đồng thời hình 
thành ở học sinh nhận thức và hành vi hướng tới lối 
sống xanh.

Bước 1: Xác định mục tiêu giáo dục phát triển bền 
vững.

Học sinh hiểu tầm quan trọng của bảo vệ môi 
trường, sử dụng hợp lí tài nguyên, hình thành thói 
quen như không xả rác, trồng cây, giữ gìn vệ sinh 
trường học.

Bước 2: Xây dựng nội dung phương tiện dạy học.
Dựa trên mục tiêu bài học, xác định nội dung 

phương tiện dạy học phù hợp với tâm lí và nhận 
thức của học sinh Tiểu học trong giáo dục phát triển 
bền vững. Cụ thể: 1/ Poster giáo dục về việc sử dụng 
hợp lí động vật và thực vật, với 4 hành động thực tế 
như tiết kiệm giấy, tái sử dụng chai lọ, bảo vệ động 
vật hoang dã; 2/ Sách lật tương tác (song ngữ), cho 

phép học sinh khảo sát, quan sát video, chơi trò 
chơi, thiết kế poster, sáng tác slogan và trao đổi với 
Chatbot AI.

Bước 3: Thiết kế phương tiện dạy học và sử dụng các 
công cụ số.

1/ Poster có thể tạo bằng Canva, PowerPoint, 
Illustrator, kết hợp biểu tượng và màu sắc phù hợp 
với học sinh Tiểu học. 2/ Đối với sách lật tương tác, 
giáo viên sử dụng ứng dụng Canva, Capcut, Google 
Forms, Padlet, Wordwall, Way Ground để thiết kế 
trò chơi tương tác. Ngoài ra, sử dụng trí tuệ nhân 
tạo AI như PixVerse để tạo video AI và Coze AI để 
tạo Chatbot AI trả lời câu hỏi liên quan đến giáo dục 
phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Hình ảnh 
trong sách lật được sưu tầm từ Google, Youtube, 
Pinterest. 

Bước 4: Sử dụng phương tiện giáo dục phát triển bền 
vững

Trong quá trình dạy tích hợp giáo dục phát triển 
bền vững, các phương tiện dạy học được tích cực sử 
dụng để phát huy năng lực của học sinh.1/ Poster 
được dùng ở hoạt động khám phá hoặc vận dụng: 
học sinh quan sát poster, thảo luận thông điệp, ví dụ: 
“Làm thế nào để bảo vệ rừng?” hoặc “Chúng ta có thể 
làm gì để bảo vệ động vật?”. Sau đó, học sinh thiết 
kế một poster về bảo vệ thực vật hoặc động vật, giúp 
khắc sâu bài học qua hình ảnh và khẩu hiệu. 2/Sách lật 
tương tác (song ngữ), được học sinh thực hành tại nhà 
qua thiết bị thông minh, học 
sinh sẽ hoàn thành nhiệm 
vụ, trò chơi và câu hỏi. Kết 
quả được chia sẻ, thảo luận 
trên lớp nhằm củng cố kiến 
thức và nâng cao ý thức bảo 
vệ môi trường, phát triển 
bền vững (xem Hình 1 và 
Hình 2).

           
                                                              Sách lật tương tác                                                                                      Poster
Hình 1: Các phương tiện dạy học hỗ trợ giáo dục phát triển bền vững

Hình 2: Mã QR sách lật
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4. Kết luận
Tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào môn 

Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học cần được triển khai 
một cách hệ thống và khoa học, nhằm kết nối tri 
thức với các kĩ năng sống thiết thực, giúp học sinh 
hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong việc phát 
triển bền vững. Nghiên cứu này đã đóng góp cơ sở 
lí luận thông qua các biện pháp để giáo dục phát 
triển bền vững cho học sinh trong dạy học môn Tự 
nhiên và Xã hội: 1) Sử dụng trò chơi học tập, 2) Tổ 
chức thăm quan, dã ngoại, 3) Tổ chức dạy học dự 

án, 4) Thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học. Các 
biện pháp này không chỉ phù hợp với đặc điểm tâm 
lí lứa tuổi mà còn giúp học sinh phát triển các năng 
lực cần thiết, từ đó chuyển hóa kiến thức thành 
hành động thực tiễn trong việc sự phát triển bền 
vững. Nghiên cứu đưa ra gợi ý để nhà trường tiểu 
học nâng cao hiệu quả giáo dục về phát triển bền 
vững, đồng thời tạo cơ sở cho các nghiên cứu tiếp 
theo nhằm đánh giá hiệu quả, phân tích yếu tố ảnh 
hưởng và phát triển công cụ đo lường năng lực ứng 
phó với các thách thức toàn cầu.
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